PHỤ LỤC CỦA KẾ HOẠCH BÀI DẠY BÀI 7 – LỚP 10
TÊN BÀI: TỪ MỤC TIÊU ĐẾN CẤU TRÚC MỘT HỆ THỐNG AI
Quy ước đánh số để không trùng với phụ lục của các kế hoạch bài dạy khác: phụ lục ghi “PL10.7.x”, phiếu học tập ghi “Phiếu học tập 10.7.x” (lớp 10, bài 7, số thứ tự).
	Mã
	Tên
	Dành cho
	Dùng ở

	PL10.7.1
	Phiếu học tập 10.7.1: Từ mong muốn đến nhiệm vụ của hệ thống AI
	Nhóm
	HĐ 2, 4

	PL10.7.2
	Bộ thẻ mô phỏng và Phần C của Phiếu học tập 10.7.1
	Nhóm
	HĐ 2, 4

	PL10.7.3
	Phiếu học tập 10.7.2: Một khu thu gom, ba mục tiêu
	Nhóm
	HĐ 3, 4

	PL10.7.4
	Thẻ tình huống vận dụng và bảng kiểm tra đồng đẳng
	Nhóm
	HĐ 4

	PL10.7.5
	Định hướng nội dung và gợi ý đáp án (dành cho GV)
	GV
	HĐ 2, 3, 4

	PL10.7.6
	Ghi chú chuyên môn, nguồn tư liệu và lưu ý khi dạy (dành cho GV)
	GV
	Trước giờ dạy

	PL10.7.7
	Mô tả mức đánh giá của bài và mẫu câu nhận xét
	GV
	mục IV

	PL10.7.8
	Bảng kiểm an toàn và trách nhiệm của bài
	GV
	Trước giờ dạy

	PL10.7.9
	Lưu ý về đánh giá của bài
	GV
	mục IV

	PL10.7.10
	Sản phẩm và gợi ý đáp án theo hoạt động
	GV
	Các hoạt động; mục IV



PL10.7.1. Phiếu học tập 10.7.1: Từ mong muốn đến nhiệm vụ của hệ thống AI
Nhóm: ……………………	Lớp: ……………
Phần A. Đánh dấu (✓) vào yếu tố có trong mỗi phát biểu.
	Phát biểu
	Người dùng
	Mục tiêu
	Đầu vào
	Đầu ra
	Tiêu chí thành công

	(1) “Làm một AI để phân loại rác tốt hơn.”
	
	
	
	
	

	(2) “Dùng AI để phân loại rác ở căng tin.”
	
	
	
	
	

	(3) “Nhân viên vệ sinh chụp ảnh rác bằng điện thoại; trong vài giây, hệ thống cho biết vật là giấy hay nhựa, giúp đưa đúng thùng và báo cho nhân viên vệ sinh. Hệ thống kết luận đúng ít nhất 9 trên 10 ảnh kiểm thử.”
	
	
	
	
	



Phần B. Chọn một nhu cầu cụ thể của nhân viên vệ sinh (khác phát biểu 3) và viết tuyên bố mục tiêu và nhiệm vụ cho hệ thống AI.
	Yếu tố
	Câu hỏi gợi ý
	Nội dung của nhóm

	Người dùng
	Ai dùng hệ thống?
	

	Mục tiêu
	Hệ thống giúp người dùng giải quyết vấn đề gì?
	

	Đầu vào
	Hệ thống nhận gì?
	

	Đầu ra
	Hệ thống đưa ra gì, ở dạng nào?
	

	Tiêu chí thành công
	Căn cứ đo được nào cho biết hệ thống đạt mục tiêu?
	





PL10.7.2. Bộ thẻ mô phỏng và Phần C của Phiếu học tập 10.7.1
GV in và cắt thành thẻ, mỗi nhóm một bộ.
a) 12 thẻ dữ liệu huấn luyện (đã gán nhãn)
	Mã thẻ
	Màu
	Bề mặt
	Hình dạng
	Nhãn

	H01
	Trắng
	Bóng
	Chai
	Nhựa

	H02
	Xanh
	Bóng
	Chai
	Nhựa

	H03
	Trắng
	Bóng
	Túi
	Nhựa

	H04
	Nâu
	Mờ
	Hộp
	Giấy

	H05
	Trắng
	Mờ
	Hộp
	Giấy

	H06
	Xanh
	Mờ
	Hộp
	Giấy

	H07
	Đen
	Bóng
	Hộp
	Nhựa

	H08
	Nâu
	Bóng
	Túi
	Nhựa

	H09
	Nâu
	Mờ
	Thùng
	Giấy

	H10
	Xanh
	Mờ
	Bìa
	Giấy

	H11
	Trắng
	Mờ
	Tờ phẳng
	Giấy

	H12
	Đen
	Bóng
	Túi
	Nhựa



b) Bốn thẻ dữ liệu kiểm thử (GV phát cho HS phần không có cột “Nhãn thật”)
	Mã thẻ
	Màu
	Bề mặt
	Hình dạng
	Nhãn

	K1
	Nâu
	Mờ
	Hộp
	Giấy

	K2
	Trắng
	Bóng
	Chai
	Nhựa

	K3
	Xanh
	Bóng
	Túi
	Nhựa

	K4
	Bạc
	Bóng
	Lon
	Kim loại (không thuộc hai nhãn đã học)



c) Thẻ thuật toán: Cách máy học từ dữ liệu
Bước 1. Xếp 12 thẻ dữ liệu huấn luyện thành hai nhóm theo nhãn.
Bước 2. Với từng đặc điểm (màu, bề mặt, hình dạng), so sánh giá trị ở nhóm “Giấy” và nhóm “Nhựa”.
Bước 3. Chọn đặc điểm tách hai nhóm rõ nhất.
Bước 4. Viết quy tắc vào thẻ mô hình theo dạng “Nếu vật có … thì kết luận vật làm bằng …; nếu không thì kết luận vật làm bằng …”.
Bước 5. Thử quy tắc trên cả 12 thẻ. Nếu còn thẻ bị kết luận sai, quay lại bước 3 và điều chỉnh.
d) Thẻ mô hình của nhóm
Nếu vật có ………………………………………… thì kết luận vật làm bằng ……………………; nếu không thì kết luận vật làm bằng …………………….
Số thẻ huấn luyện được kết luận đúng: …… / 12.
e) Bảng kết luận cho thẻ kiểm thử
	Mã thẻ
	Màu
	Bề mặt
	Hình dạng

	K1
	
	
	

	K2
	
	
	

	K3
	
	
	

	K4
	
	
	



f) Phiếu học tập 10.7.1, Phần C: Năm thành phần trong mô phỏng
	Thành phần
	Trong mô phỏng là gì?
	Vai trò trong hệ thống

	Dữ liệu
	
	

	Thuật toán
	
	

	Mô hình
	
	

	Đầu ra
	
	

	Phản hồi
	
	



Mô hình của nhóm kết luận sai ở thẻ nào? Theo nhóm, cần sửa thành phần nào, vì sao?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………


PL10.7.3. Phiếu học tập 10.7.2: Một khu thu gom, ba mục tiêu
Nhóm: ……………………	Mục tiêu được giao: □ M1	□ M2	□ M3
M1. Dự báo lượng rác phát sinh trong 7 ngày tới cho từng khu thu gom của căng tin.
M2. Trả lời câu hỏi của HS về cách phân loại rác bằng tiếng Việt.
M3. Phát hiện và đếm vật bỏ nhầm thùng (ví dụ lon, hộp giấy trong thùng nhựa) trong ảnh chụp lòng thùng rác, để nhắc nhân viên vệ sinh xử lí.
	Câu hỏi thiết kế
	Hệ thống mẫu: phân loại rác
	Hệ thống của nhóm

	1. Đầu ra: để đạt mục tiêu, hệ thống cần đưa ra gì, cho ai?
	Kết luận “Giấy” hoặc “Nhựa” cho từng ảnh rác, gửi nhân viên vệ sinh.
	

	2. Dữ liệu: cần dữ liệu nào để học và để kiểm thử? Lấy từ đâu, ai gán nhãn?
	Ảnh rác do nhân viên vệ sinh gán nhãn; giữ riêng một phần ảnh để kiểm thử.
	

	3. Thuật toán: bài toán thuộc loại nào, nên học theo cách nào?
	Bài toán phân loại; học từ ảnh đã gán nhãn.
	

	4. Mô hình: sau khi học, mô hình nhận gì và tạo ra gì?
	Nhận ảnh rác mới, trả về nhãn kèm mức độ tự tin do hệ thống ước tính.
	

	5. Phản hồi: ai kiểm tra đầu ra, bằng cách nào; thông tin đó dùng để sửa thành phần nào?
	Nhân viên vệ sinh xác nhận kết luận; ảnh bị kết luận sai được bổ sung vào dữ liệu để học lại.
	

	Điểm kiểm soát của con người
	Vật có hình dạng chưa có trong dữ liệu (ví dụ lon) được chuyển cho nhân viên vệ sinh kiểm tra trước khi bỏ vào thùng.
	



So với hệ thống mẫu, những thành phần nào trong hệ thống của các nhóm khác đi? Vì sao?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………


PL10.7.4. Thẻ tình huống vận dụng và bảng kiểm tra đồng đẳng
a) Sáu thẻ tình huống
Thẻ 1. Phần mềm hội thoại tự động (chatbot) giải đáp thắc mắc về nội quy, thời khoá biểu cho HS lớp 10 mới vào trường.
Thẻ 2. Nhận biết lá lúa bị bệnh đạo ôn qua ảnh chụp để báo sớm cho cán bộ khuyến nông.
Thẻ 3. Cảnh báo sớm nguy cơ ngập ở đoạn đường trước cổng trường khi mưa lớn.
Thẻ 4. Gợi ý bài luyện tập tiếng Anh phù hợp với trình độ của từng HS.
Thẻ 5. Nhận dạng cây thuốc nam trong vườn trường qua ảnh chụp lá.
Thẻ 6. Vấn đề do nhóm tự đề xuất, được GV đồng ý.
b) Hướng dẫn vẽ sơ đồ cấu trúc trên giấy A3
- 	Ghi tuyên bố mục tiêu và nhiệm vụ (năm yếu tố) ở đầu tờ giấy.
- 	Vẽ năm ô thành phần, nối bằng mũi tên theo trình tự vận hành: dữ liệu, thuật toán, mô hình, đầu ra, phản hồi.
- 	Vẽ mũi tên phản hồi quay lại thành phần cần sửa.
- 	Dùng bút màu khác đánh dấu các điểm kiểm soát của con người, ghi rõ ai thực hiện.
c) Bảng kiểm tra đồng đẳng
Nhóm được góp ý: ……………	Nhóm góp ý: ……………
	Tiêu chí
	Có
	Chưa
	Góp ý cụ thể

	1. Tuyên bố mục tiêu và nhiệm vụ có đủ năm yếu tố; tiêu chí thành công đo được.
	□
	□
	

	2. Sơ đồ có đủ năm thành phần: dữ liệu, thuật toán, mô hình, đầu ra, phản hồi.
	□
	□
	

	3. Mỗi thành phần được mô tả cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ.
	□
	□
	

	4. Nhóm giải thích được mỗi thành phần phục vụ mục tiêu thế nào.
	□
	□
	

	5. Sơ đồ có ít nhất hai điểm kiểm soát của con người, ghi rõ ai thực hiện.
	□
	□
	





PL10.7.5. Định hướng nội dung và gợi ý đáp án (dành cho GV)
Đáp án dưới đây là gợi ý. GV chấp nhận câu trả lời khác nếu HS lập luận có căn cứ từ tình huống, hồ sơ hoặc dữ liệu của bài.
1. Nội dung chuẩn hoá cuối nhiệm vụ 2.2
Theo phần giải thích thuật ngữ của Quyết định 2422, hệ thống AI suy luận từ dữ liệu đầu vào để tạo ra đầu ra như dự đoán, nội dung, khuyến nghị hoặc quyết định. Theo YCCĐ 10.D2.1, cấu trúc của một hệ thống AI được mô tả qua năm thành phần sau (đánh số theo Hình 1).
Mục tiêu và nhiệm vụ (do con người đặt)
Từ ảnh chụp rác, kết luận vật làm bằng giấy hay nhựa để bỏ vào đúng thùng thu gom
(1) Dữ liệu
ảnh rác
đã gán nhãn
(2) Thuật toán
cách học
từ dữ liệu
(3) Mô hình
quy tắc
đã học
(4) Đầu ra
kết luận
cho ảnh rác mới
(5) Phản hồi
kết luận
có đúng không?
xác định dữ liệu cần có
xác định đầu ra
Ảnh rác mới do nhân viên vệ sinh chụp
đầu vào
Người chọn,
gán nhãn dữ liệu
Người kiểm tra
trước khi dùng
Người quyết định
cần sửa gì
bổ sung, sửa dữ liệu rồi cho học lại
điểm kiểm soát của con người

Hình 1. Năm thành phần của hệ thống phân loại rác. Dữ liệu (1) đi qua thuật toán (2) để tạo ra mô hình (3); mô hình biến ảnh mới thành đầu ra (4); phản hồi (5) quay lại để sửa dữ liệu và học lại. Khung nét đứt là điểm kiểm soát của con người.
(1) Dữ liệu: các ví dụ hệ thống dùng để học (dữ liệu huấn luyện) và để thử lại (dữ liệu kiểm thử). Khi được sử dụng, hệ thống còn nhận dữ liệu đầu vào mới, ví dụ ảnh rác do nhân viên vệ sinh chụp.
(2) Thuật toán: dãy bước xác định rõ mà máy làm theo để rút ra quy luật từ dữ liệu. Trong mô phỏng, đó là thẻ thuật toán.
(3) Mô hình: kết quả của quá trình học, có thể hiểu là “kiến thức” máy học được; mô hình nhận đầu vào và tạo ra đầu ra dựa trên những quy tắc đã học. Trong mô phỏng, đó là thẻ mô hình.
(4) Đầu ra: điều hệ thống đưa ra cho người dùng, như nhãn phân loại, giá trị dự đoán, nội dung mới hoặc khuyến nghị.
(5) Phản hồi: thông tin cho biết đầu ra đúng hay sai, có phù hợp hay không; được dùng để sửa dữ liệu, mô hình hoặc cách sử dụng hệ thống.
Đối chiếu với phần giải thích thuật ngữ của Quyết định 2422:
- 	Mô hình AI: “Thành phần của hệ thống AI, tạo ra đầu ra từ đầu vào dựa trên các tham số hoặc quy tắc được xây dựng sẵn hoặc học được từ dữ liệu.”
- 	Thuật toán: “Dãy hữu hạn các bước, quy tắc được xác định rõ ràng nhằm giải quyết một bài toán hoặc thực hiện một nhiệm vụ; là cơ sở để xây dựng chương trình máy tính và mô hình AI.”
Hai ý cần làm rõ với HS: (a) cùng một thuật toán nhưng học từ dữ liệu khác nhau sẽ cho mô hình khác nhau; (b) mục tiêu cho biết cần đầu ra nào; đầu ra cho biết cần thu thập dữ liệu gì, từ đó chọn thuật toán và mô hình.
2. Những nhầm lẫn thường gặp
- 	Đồng nhất thuật toán với mô hình. Cách khắc phục: hỏi “Thẻ nào có trước khi học, thẻ nào chỉ có sau khi học?”
- 	Coi dữ liệu chỉ là dữ liệu huấn luyện. Cách khắc phục: chỉ ra vai trò của bốn thẻ kiểm thử và của ảnh mới khi sử dụng.
- 	Coi phản hồi là lời khen, chê của người dùng. Cách khắc phục: yêu cầu HS nêu phản hồi được dùng để sửa thành phần nào.
- 	Cho rằng hệ thống AI tự đặt mục tiêu. Cách khắc phục: quay lại tình huống ban quản lí căng tin ở HĐ 1.
3. Gợi ý đáp án Phiếu học tập 10.7.1
Phần A:
	Phát biểu
	Người dùng
	Mục tiêu
	Đầu vào
	Đầu ra
	Tiêu chí thành công

	(1) Làm một AI để phân loại rác tốt hơn
	–
	Chung chung
	–
	–
	–

	(2) Dùng AI để phân loại rác ở căng tin
	–
	Một phần
	–
	Chưa rõ
	–

	(3) Nhân viên vệ sinh chụp ảnh rác…
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓



Phần B (ví dụ một tuyên bố đạt yêu cầu, nhu cầu xếp lịch thu gom): Nhân viên vệ sinh (người dùng) cần biết thùng nào sắp đầy để thu gom đúng lúc (mục tiêu). Hệ thống nhận ảnh thùng rác (đầu vào) và cho biết mức đầy của từng ngăn, kèm gợi ý “nên thu gom ngay” hoặc “chưa cần thu gom” (đầu ra). Gợi ý của hệ thống trùng với đánh giá của nhân viên vệ sinh ở ít nhất 8 trên 10 thùng kiểm tra (tiêu chí thành công).
4. Gợi ý đáp án Phiếu học tập 10.7.1, Phần C
	Thành phần
	Trong mô phỏng
	Vai trò

	Dữ liệu
	12 thẻ huấn luyện có nhãn; bốn thẻ kiểm thử
	Cung cấp ví dụ để học; thẻ kiểm thử dùng để thử lại trên ví dụ chưa học

	Thuật toán
	Thẻ thuật toán năm bước
	Chỉ ra cách rút quy tắc từ dữ liệu

	Mô hình
	Thẻ quy tắc của nhóm, ví dụ “Nếu vật có bề mặt bóng thì kết luận vật làm bằng nhựa; nếu không thì kết luận vật làm bằng giấy”
	Nhận thẻ mới và kết luận vật làm bằng giấy hay nhựa

	Đầu ra
	Kết luận cho K1–K4
	Kết quả gửi tới người dùng

	Phản hồi
	Nhãn thật do GV công bố; phát hiện K4 bị kết luận sai
	Cho biết cần bổ sung dữ liệu loại rác khác và thêm kết luận “Không rõ, cần nhân viên vệ sinh kiểm tra”



Quy tắc “Nếu vật có bề mặt bóng thì kết luận vật làm bằng nhựa” cho kết quả đúng ở cả 12 thẻ huấn luyện. Với thẻ K4 (lon nhôm có bề mặt bóng), quy tắc này kết luận lon làm bằng nhựa, tức là phân nhầm một vật bằng kim loại. Quy tắc “Nếu vật là chai hoặc túi thì kết luận vật làm bằng nhựa” cho kết quả đúng ở 11 trên 12 thẻ (sai ở thẻ H07 là hộp nhựa). Cả hai trường hợp cho thấy mô hình chỉ đưa ra được những kết luận có trong dữ liệu đã học.
5. Gợi ý đáp án Phiếu học tập 10.7.2
	Câu hỏi thiết kế
	M1. Dự báo lượng rác
	M2. Trả lời câu hỏi của HS về cách phân loại rác bằng tiếng Việt
	M3. Đếm vật bỏ nhầm thùng

	1. Đầu ra
	Lượng rác dự báo của từng khu thu gom cho 7 ngày tới, gửi ban quản lí căng tin
	Câu trả lời bằng văn bản hoặc giọng nói, có dẫn nguồn tài liệu
	Số vật bỏ nhầm trong mỗi thùng; lời nhắc gửi nhân viên vệ sinh khi số vật bỏ nhầm vượt ngưỡng

	2. Dữ liệu
	Số suất ăn đã bán, giờ cao điểm, ngày trong tuần, lịch sự kiện của trường; lượng rác các tuần trước
	Tài liệu hướng dẫn phân loại rác của nhà trường; bộ câu hỏi và câu trả lời mẫu do GV soạn; bộ câu hỏi kiểm thử
	Ảnh lòng thùng rác, trong đó từng vật đã được khoanh và gán nhãn bỏ đúng thùng hay bỏ nhầm thùng; ảnh kiểm thử chụp ở nhiều điều kiện ánh sáng

	3. Thuật toán
	Bài toán dự đoán: học mối liên hệ giữa số suất ăn, ngày trong tuần, lịch sự kiện và lượng rác các tuần trước
	Bài toán tạo sinh: dùng mô hình ngôn ngữ, kết hợp tra cứu tài liệu chính thống trước khi trả lời
	Bài toán phân loại: nhận dạng từng vật trong ảnh làm bằng giấy, nhựa hay kim loại, so với loại thùng đang chứa vật đó, sau đó đếm số vật bỏ nhầm

	4. Mô hình
	Nhận số suất ăn dự kiến và lịch sự kiện của tuần tới, trả về lượng rác dự báo
	Nhận câu hỏi tiếng Việt, tạo câu trả lời
	Nhận ảnh chụp lòng thùng, khoanh từng vật và đếm số vật bỏ nhầm

	5. Phản hồi
	Đối chiếu dự báo với lượng rác thực tế do nhân viên vệ sinh ghi lại; bổ sung số liệu tuần mới để học lại
	HS đánh dấu câu trả lời chưa đúng hoặc khó hiểu; GV phụ trách rà soát định kì và sửa tài liệu
	Nhân viên vệ sinh kiểm tra lại một số thùng; ảnh đếm sai được bổ sung vào dữ liệu

	Điểm kiểm soát
	Ban quản lí căng tin quyết định lịch thu gom và số thùng
	GV phụ trách duyệt tài liệu trước khi đưa vào hệ thống; hệ thống thông báo rõ khi không tìm thấy thông tin trong tài liệu
	Nhân viên vệ sinh đặt ngưỡng nhắc và quyết định xử lí thùng; camera chỉ chụp lòng thùng, không ghi hình người

	Khác hệ thống mẫu
	Đầu ra, dữ liệu, loại bài toán và cách thu thập phản hồi (phải chờ kết quả thực tế sau 7 ngày)
	Cả năm thành phần; thêm rủi ro câu trả lời nghe hợp lí nhưng sai
	Vẫn là phân loại ảnh nhưng thêm bước khoanh từng vật và đếm



6. Ví dụ sơ đồ cho thẻ tình huống 1 (chatbot giải đáp nội quy)
- 	Tuyên bố mục tiêu và nhiệm vụ: Hệ thống giúp HS lớp 10 mới vào trường (người dùng) nắm nhanh nội quy và thời khoá biểu, giảm số câu hỏi lặp lại gửi GV chủ nhiệm (mục tiêu). Hệ thống nhận câu hỏi tiếng Việt (đầu vào) và trả lời ngắn, kèm điều nội quy hoặc mục thời khoá biểu liên quan (đầu ra). Hệ thống trả lời đúng ít nhất 18 trên 20 câu hỏi kiểm thử do GV chủ nhiệm soạn (tiêu chí thành công).
- 	Dữ liệu: văn bản nội quy, thời khoá biểu, danh sách câu hỏi thường gặp; 20 câu hỏi kiểm thử.
- 	Thuật toán: bài toán tạo sinh, kết hợp tra cứu văn bản của trường trước khi trả lời.
- 	Mô hình: mô hình ngôn ngữ nhận câu hỏi và tạo câu trả lời dựa trên văn bản đã tra cứu.
- 	Đầu ra: câu trả lời ngắn, có trích điều nội quy; câu hỏi ngoài phạm vi được chuyển cho GV chủ nhiệm.
- 	Phản hồi: HS đánh dấu câu trả lời chưa đúng; GV chủ nhiệm rà soát hằng tuần và cập nhật văn bản khi nội quy thay đổi.
- 	Điểm kiểm soát của con người: Ban Giám hiệu duyệt văn bản nguồn; chatbot không thu thập họ tên, lớp của HS; câu hỏi về kỉ luật, sức khoẻ được chuyển cho GV.
PL10.7.6. Ghi chú chuyên môn, nguồn tư liệu và lưu ý khi dạy (dành cho GV)
- Nội dung chuẩn hoá, gợi ý đáp án và những nhầm lẫn thường gặp: xem PL10.7.5 (dành cho GV).
- Kiến thức nền và cách xử lí khi lớp chưa học bài trước: xem hàng HS ở mục II.
- Tham chiếu tài liệu tập huấn giáo viên triển khai nội dung giáo dục AI: Phần II, mục A.1 (AI và hệ thống AI; dữ liệu, thuật toán, mô hình và đầu ra); mục A.2 (Học máy, mạng nơ-ron, học sâu ở mức phổ thông); Phần IV, mục 9.1 (Hướng dẫn tổ chức các chuyên đề giáo dục AI).


Gợi ý theo dõi: số nhóm phân biệt đúng thuật toán với mô hình ở Phiếu học tập 10.7.1, Phần C; thời lượng thực tế của mô phỏng so với dự kiến; những tình huống ở HĐ 4 mà HS khó xác định tiêu chí thành công.
PL10.7.7. Mô tả mức đánh giá của bài và mẫu câu nhận xét
Rubric chung cho sản phẩm học tập giáo dục AI: Tài liệu tập huấn cấp trung học phổ thông, Bảng 8.4. Mô tả mức Khá, Tốt riêng của bài và mẫu câu nhận xét ghi dưới đây.
	Tiêu chí
	Đạt
	Khá
	Tốt

	1. Đáp ứng nhiệm vụ YCCĐ
	Nêu được người dùng, mục tiêu, đầu vào và đầu ra; gọi đủ năm thành phần nhưng mô tả vai trò còn chung, chưa gắn với nhiệm vụ.
	Đủ năm yếu tố của mục tiêu và nhiệm vụ; mô tả đúng vai trò của từng thành phần, có ví dụ theo nhiệm vụ; còn nhầm nhỏ giữa thuật toán với mô hình.
	Đủ năm yếu tố của mục tiêu và nhiệm vụ; mô tả đúng và cụ thể vai trò của từng thành phần; phân biệt rõ thuật toán với mô hình, dữ liệu huấn luyện với dữ liệu kiểm thử.

	2. Kiểm chứng và tư duy phản biện
	Nối các thành phần đúng trình tự nhưng mới giải thích được mối liên hệ khi được gợi ý.
	Tự giải thích được mỗi thành phần phục vụ mục tiêu thế nào; chưa dự đoán được thay đổi khi một phần của hệ thống có vấn đề.
	Giải thích mạch lạc; chỉ ra được thành phần cần thay đổi khi mục tiêu thay đổi hoặc khi một thành phần gặp lỗi; nêu được cách kiểm tra đầu ra.

	3. An toàn, đạo đức, trách nhiệm
	Có ít nhất một điểm kiểm soát của con người nhưng chưa nêu ai thực hiện.
	Có ít nhất hai điểm kiểm soát đặt đúng khâu và nêu được ai thực hiện.
	Điểm kiểm soát có ở các khâu mục tiêu, dữ liệu, đầu ra và phản hồi; nêu được cách xử lí khi đầu ra sai hoặc khi có dữ liệu cá nhân; nêu rõ việc hệ thống không làm thay con người.

	4. Hợp tác và trình bày
	Hoàn thành phần việc được giao; trình bày được kết quả chính.
	Phối hợp và phản hồi phù hợp; trình bày rõ sơ đồ và lí do lựa chọn.
	Phân công rõ phần việc theo vai trò; tiếp thu góp ý để sửa sơ đồ; trình bày thuyết phục và nêu được giới hạn của hệ thống.


Mẫu câu nhận xét (GV điều chỉnh theo bài làm của từng HS, dùng khi ghi nhận xét gửi GV chủ nhiệm):
- Mức Đạt: “Em nêu được người dùng, mục tiêu, đầu vào, đầu ra và gọi đủ năm thành phần; em cần mô tả vai trò từng thành phần theo nhiệm vụ của nhóm.”
- Mức Khá: “Em mô tả đúng vai trò của từng thành phần, có ví dụ theo nhiệm vụ; em cần phân biệt rõ thuật toán với mô hình.”
- Mức Tốt: “Em mô tả cụ thể vai trò từng thành phần, phân biệt rõ thuật toán với mô hình, dữ liệu huấn luyện với dữ liệu kiểm thử.”

PL10.7.8. Bảng kiểm an toàn và trách nhiệm của bài
Nội dung bảy dòng kiểm tra: Tài liệu tập huấn cấp trung học phổ thông, Bảng 8.5. Bảng dưới đây ghi kết luận và minh chứng của bài theo số dòng.
	Dòng
	Có
	Không áp dụng
	Minh chứng, ghi chú

	1
	□
	□
	Chỉ dùng Teachable Machine trong 3 phút trình diễn; GV thao tác và đã đọc điều khoản trước giờ dạy.

	2
	□
	□
	Toàn bộ nhiệm vụ của HS thực hiện trên thẻ giấy và phiếu học tập.

	3
	□
	□
	Bộ thẻ rác là dữ liệu giả lập; ảnh trình diễn do GV chuẩn bị; sơ đồ ở HĐ 4 dùng dữ liệu giả lập.

	4
	□
	□
	Thẻ K4 trong mô phỏng; lưu ý ảo giác AI ở mục tiêu M2.

	5
	□
	□
	Yêu cầu ít nhất hai điểm kiểm soát trên sơ đồ; tiêu chí 3 của rubric.

	6
	□
	□
	Nhóm ghi rõ nếu dùng công cụ AI khi hoàn thiện sơ đồ ở nhà; ảnh trình diễn có nguồn được phép sử dụng.

	7
	□
	□
	Khi mất mạng hoặc công cụ lỗi, GV chiếu ảnh chụp màn hình các bước đã chuẩn bị; các nhiệm vụ của HS không phụ thuộc vào công cụ.



PL10.7.9. Lưu ý về đánh giá của bài
- Ba nguyên tắc chung (trọng tâm đánh giá, đóng góp của từng HS, công bằng trong tiếp cận) và căn cứ Công văn số 5588/BGDĐT-GDPT ngày 19/8/2026: xem Hướng dẫn chung của bộ kế hoạch bài dạy, mục I.
- 	Hướng dẫn và khai báo. Trong tiết này GV chỉ dùng công cụ ở phần trình diễn; phần của HS thực hiện trên giấy. Khi nhóm có dùng công cụ AI để gợi ý ý tưởng khi hoàn thiện ở nhà, nhóm khai báo năm ý: công cụ đã dùng; mục đích dùng; phần việc giao cho công cụ; cách kiểm tra lại kết quả; phần nhóm tự làm.
PL10.7.10. Sản phẩm và gợi ý đáp án theo hoạt động
Hoạt động 1. Mở đầu: xác định vấn đề (7 phút)
Mỗi cặp ghi ít nhất ba câu hỏi làm rõ và tên các thành phần mà cặp dự đoán. Tiêu chí đánh giá: có câu hỏi về người dùng hoặc về kết quả ban quản lí căng tin mong muốn.
Câu hỏi dự kiến: Ai sẽ dùng hệ thống? Nhân viên vệ sinh và HS đang gặp khó khăn gì (thiếu chỗ đổ rác, rác tràn, phân loại sai…)? Hệ thống nhận ảnh, số liệu hay câu hỏi? Kết quả đưa ra ở dạng nào? Làm sao biết hệ thống làm đúng?
Thành phần HS hay dự đoán: máy tính, camera, phần mềm, dữ liệu. GV ghi nhận, chưa sửa ngay.
MC: giấy nháp của các cặp; GV giữ lại ba bản làm mẫu.
Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới (38 phút)
Phiếu học tập 10.7.1 đã hoàn thành. Tiêu chí đánh giá: tuyên bố của nhóm có đủ năm yếu tố; đầu vào, đầu ra cụ thể; tiêu chí thành công có con số hoặc cách kiểm tra. Đáp án Phần A và một tuyên bố mẫu cho Phần B ở mục 3, PL10.7.5.
MC: phiếu của từng nhóm.
Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới (38 phút)
Thẻ mô hình của nhóm; bảng kết luận bốn thẻ kiểm thử; Phiếu học tập 10.7.1, Phần C. Tiêu chí đánh giá: xác định đúng năm thành phần trong mô phỏng; nêu được thuật toán là cách học, mô hình là quy tắc học được.
MC: Phiếu học tập 10.7.1, Phần C và thẻ mô hình, GV thu vào cuối tiết.
Hoạt động 3. Luyện tập: Một khu thu gom, ba mục tiêu (15 phút)
Phiếu học tập 10.7.2 của nhóm; bảng so sánh ba mục tiêu trên bảng lớp. Tiêu chí đánh giá: năm ô được điền cụ thể theo mục tiêu; chỉ ra được ít nhất ba thành phần khác với hệ thống phân loại rác và giải thích được lí do.
MC: Phiếu học tập 10.7.2.
Hoạt động 4. Vận dụng: Thiết kế ý tưởng hệ thống AI cho trường học hoặc cộng đồng (30 phút)
Ba sản phẩm của hoạt động: (1) tuyên bố mục tiêu và nhiệm vụ; (2) sơ đồ cấu trúc gồm năm thành phần, mối liên hệ và điểm kiểm soát; (3) bảng kiểm tra đồng đẳng đã điền. Tiêu chí đánh giá: đủ năm thành phần, mỗi thành phần được mô tả theo nhiệm vụ, có giải thích thành phần phục vụ mục tiêu thế nào.
MC: ảnh chụp sơ đồ A3 và bảng kiểm tra; phiếu tổng kết của từng HS.
1

1   PHỤ LỤC CỦA KẾ HOẠCH BÀI DẠY BÀI 7  –   LỚP 10   TÊN BÀI:   TỪ MỤC TIÊU ĐẾN CẤU TRÚC MỘT HỆ THỐNG AI   Quy ước đánh số để không trùng với phụ lục của các kế hoạch bài dạy khác: phụ lục  ghi “PL10.7.x”, phiếu học tập ghi “Phiếu học tập 10.7.x” (lớp 10, bài 7, số thứ tự).  

Mã  Tên  Dành cho  Dùng ở  

PL10.7.1  Phiếu học tập 10.7.1: Từ mong muốn đến  nhiệm vụ của hệ thống AI  Nhóm  HĐ 2, 4  

PL10.7.2  Bộ thẻ mô phỏng và Phần C của Phiếu học tập  10.7.1  Nhóm  HĐ 2, 4  

PL10.7.3  Phiếu học tập 10.7.2: Một khu thu gom, ba mục  tiêu  Nhóm  HĐ 3, 4  

PL10.7.4  Thẻ tình huống vận dụng và bảng kiểm tra đồng  đẳng  Nhóm  HĐ 4  

PL10.7.5  Định hướng nội dung và gợi ý đáp án (dành cho  GV)  GV  HĐ 2, 3,  4  

PL10.7.6  Ghi chú chuyên môn, nguồn tư liệu và lưu ý khi  dạy (dành cho GV)  GV  Trước  giờ dạy  

PL10.7.7  Mô tả mức đánh giá của bài và mẫu câu nhận  xét  GV  mục IV  

PL10.7.8  Bảng kiểm an toàn và trách nhiệm của bài  GV  Trước  giờ dạy  

PL10.7.9  Lưu ý về đánh giá của bài  GV  mục IV  

PL10.7.1 0  Sản phẩm và gợi ý đáp án theo hoạt động  GV  Các hoạt  động;  mục IV  

  PL10.7.1. Phiếu học tập 10.7.1: Từ mong muốn đến nhiệm vụ của hệ thống AI   Nhóm: ……………………   Lớp: ……………   Phần A.   Đánh dấu ( ✓ ) vào yếu tố có trong mỗi phát biểu.  

Phát biểu  Người  dùng  Mục tiêu  Đầu vào  Đầu ra  Tiêu chí  thành  công  

(1) “Làm một AI để phân loại rác tốt  hơn.”       

(2) “Dùng AI để phân loại rác ở căng  tin.”       

